
 
 

  BỘ TƯ PHÁP 

 

 

Số: 2688/QĐ-BTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý 

 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 

tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý, gồm: 

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khối cơ quan Thi hành án dân sự 

(chi tiết tại Phụ lục I); 

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Công nghệ thông tin (chi tiết tại 

Phụ lục II); 

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, 

không bao gồm các đơn vị sự nghiệp nêu tại Điều 2 Quyết định này (chi tiết 

tại Phụ lục III). 

Điều 2. Giao Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Hội đồng quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi đầu tư (đối với trường hợp không có Hội đồng quản lý) 
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ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn 

vị theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 

14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, 

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, 

tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại tại đơn vị trên cơ sở 

ý kiến thẩm định bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp. 

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng  

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định 

tại Quyết định này được sử dụng làm một trong các căn cứ để lập kế hoạch và dự 

toán ngân sách; giao, mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị. 

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định 

tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ 

tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản 

cố định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài 

sản cố định, Thủ trưởng đơn vị quyết định việc trang bị phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí 

được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là 

mức tối đa. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc 

Bộ, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép 

sử dụng để quyết định số lượng và mức giá cụ thể phù hợp với giá mua trên thị 

trường của chủng loại máy móc, thiết bị tương ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công. 

4. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện 

công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Nghiêm cấm việc sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp 

hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
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5. Máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt 

quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng 

mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng, 

nếu không có máy móc, thiết bị chuyên dùng điều chuyển thì được mua mới để 

thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý theo quy định. 

6. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm máy móc, thiết bị chuyên 

dùng; chỉ được mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng khi thực sự cấp thiết và 

đã được bố trí kinh phí (dự toán ngân sách nhà nước được Bộ giao; quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác). Việc mua máy móc, 

thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này đảm bảo quy định của pháp 

luật về mua sắm tài sản công. 

7. Tuân thủ các quy định khác tại các văn bản có liên quan. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc tuân thủ tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này. 

b) Báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng máy móc, 

thiết bị theo quy định của pháp luật. 

c) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp của quy 

định pháp luật. 

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm: 

a) Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, 

quản lý sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ 

được Bộ giao theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác 

có liên quan. 

b) Kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) 

xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử 

dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Bãi bỏ Quyết định số 1335/QĐ-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý. 
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Khi các văn bản là căn cứ ban hành Quyết định này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ 

trưởng đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tài chính (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Mai Lương Khôi 
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